
 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ HẤP TP HỒ CHÍ 

MINH VÀ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC LẦN 12 

NGÀY 23-24/3 /2018 

ĐỊA ĐIỂM: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUEEN 

PLAZA 29 B TRẦN HƯNG ĐẠO P6 Q5 TPHCM  

 

NGÀY 23/3/2018:  

1. HỘI THI CÁC NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ  

a/ Hô hấp người lớn: 

Thời gian: 16:30 – 18:30 

      Địa điển: Queen Plaza, 29B Trần Hưng Đạo Q5 

 
BAN GIÁM KHẢO: PGS TS LÊ TIẾN DŨNG, TS BS NGUYỄN VĂN 
THỌ, TS BS LÊ THƯỢNG VŨ 
 

STT TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO VIÊN 

1 Đặc điểm lâm sàng và kháng thuốc của 

VPCĐ và VPCSYT tại Kha Hô hấp BVCR 

ThS BS Đào thị Mỹ Hà 

Khoa Hô hấp BVCR  

2 Mối liên quan giữa đa hình gen GLCCI1 và 

đáp ứng với corticoid hít ở BN hen VN  

 

Ngô Nguyễn Hải Thanh, 

Trần Văn Ngọc 

 

3 Ca lâm sàng tắc nghẽn đường dẫn khí trên BS. Huỳnh Thị Thanh 



và đường thở lớn  Phương  

 

4 Vai trò siêu âm phổi trong HSCC BS Nguyễn Vinh Anh 

 

b/ Hô hấp nhi khoa: 

Thời gian: 09g30-11g30 thứ sáu 23/03/2018 

Địa điểm: Hội trường BV Nhi Đồng 1 

BAN GIÁM KHẢO:  PGS TS BS PHAN HỮU NGUYỆT DIỄM, TS BS TRẦN 

ANH TUÁN 

STT 

 

Thí sinh  Đề tài 

01 NGUYỄN NGỌC HUYỀN MI 

Bộ môn Nhi – ĐHYK PNT 
Oxygen lưu lượng cao trong điều trị VTPQ. 

02 PHẠM THỊ THANH UYÊN 

BV Nhi Đồng 1 
Viêm phổi kèm nhiễm trùng huyết do              

B. pseudomallei tại BV Nhi đồng 1. 

03 MAI BÁ LỘC 

BV Nhi Đồng 1 
Viêm phổi do S. aureus có PVL (+) tại 

Bệnh viện Nhi đồng 1. 

04 TRẦN MAI PHƯƠNG 

BV Nhi Đồng 2 

Đặc điểm LS, VS và điều trị viêm phổi bệnh 

viện tại BV Nhi Đồng 2 năm 2016-2017. 

05 LÝ NGỌC ANH 

Bộ môn Nhi –  

ĐHYD TPHCM 

Viêm phổi hoại tử ở trẻ em. 

06 KIỀU THỊ KIM HƯƠNG 

BV Nhi Đồng 2  

Đặc điểm LS, VS và điều trị viêm phổi cộng 

đồng tại BV Nhi Đồng 2 năm 2016-2017. 

07 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 

BV Sản Nhi Đà Nẵng  

Các yếu tố nguy cơ viêm phổi trẻ em Việt 

Nam: điều tra từ các sản phụ sau sinh 

08 VÕ VĂN THI 

Bộ môn Nhi – ĐHYD Cần Thơ 
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và giá trị 

tiên lượng mức độ viêm phổi thông qua số 

lượng bạch cầu và CRP ở trẻ 2–59 tháng 

 

 

 

 

 

 



2. CME CÁC CHUYÊN ĐỀ HÔ HẤP NGƯỜI LỚN 

Thời gian: 13:30- 16:30, thứ 6, 23/3/2018 

Địa điểm: Queen Plaza, 29B Trần Hưng Đạo Q5  

Biến chứng hô hấp hậu phẫu và các biện pháp làm 

giảm nguy cơ. PGS TS Lê thị Tuyết Lan. Chủ tịch Hội 

Hen và Dị ứng TPHCM 

Nội dung chương trình: 

1- Biến chứng hô hấp hậu phẫu 

2-Nguyên nhân 

3-Lượng giá nguy cơ BCHH HP: 

không cắt phổi 

có cắt phổi 

4-Biện pháp giảm BC HH HP 

Phục hồi chức năng hô hấp. TS BS Đỗ Thị Tường Oanh 

Trưởng khoa COPD BV Phạm Ngọc Thạch 

Nội dung chương trình: 

13h30 – 14h00 Đại cương về PHCNHH 

14h00 – 14h30 Vận động liệu pháp 

14h30 – 15h00 Thực hành các bài tập vận động 

15h00 – 15h30 Giải lao 

15h30 – 16h00 Các thành phần hỗ trợ trong chương 

trình PHCNHH: GDSK – Dinh dưỡng – 

VLTL hô hấp 

16h00 – 16h30 Xây dựng một đơn vị PHCNHH 

 



CME Nhi: Chẩn đoán và xử trí hen ở trẻ nhủ nhi  

Thời gian: 13g30-16g thứ sáu 23/03/2018 

Địa điểm: Hội trường BV Nhi Đồng 1 

Nội dung:  

1. Chẩn đoán hen ở trẻ nhũ nhi – TS BS Trần Anh Tuấn  

2. Điều trị cắt cơn hen ở trẻ nhũ nhi – ThS BS Trần Thiện 

Ngọc Thảo  

3. Điều trị phòng ngừa hen ở trẻ nhũ nhi – PGS TS BS Phan 

Hữu Nguyệt Diễm  

4. Thực hành: Sử dụng dụng cụ hít ở trẻ nhũ nhi– TS BS Trần 

Anh Tuấn, ThS BS Trần Thiện Ngọc Thảo  



NGÀY 24/3/2018:  
 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI HÔ 

HẤP TP HỒ CHÍ MINH 2018 

o 8:00-8:30: VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 

o 8:30-9:00: KHAI MẠC HỘI NGHỊ VÀ TỔNG KẾT MỘT 

NĂM HOẠT ĐỘNG HỘI HÔ HẤP TP HỒ CHÍ MINH 

I. Hội nghị phiên toàn thể (9:00-11:10) 
 

Địa điểm: Hội trường Queen 1 và 2 

 

Chủ toạ: GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn, GS TS Ngô Quý Châu, GS 

TS Đỗ Quyết, PGS TS Nguyễn Viết Nhung, PGS TS Lê Thị Tuyết Lan, 

PGS TS Trần Văn Ngọc . 

 
1. Các giải Nobel Hô hấp đã thay đổi thế giới như thế nào? (30p) 

GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn, GS Hiệu trưởng ĐH Corse Pháp 

2. Thế kỷ thuốc lá (The Cigarette Century) (30p) 

GS Stephen Kantrow, GS Đại học Louisiana, USA 

3. Cập nhật chẩn đoán và điều trị COPD (30p) 

GS Wisia Wedzicha. Professor of Respiratory Medicine at the UCL 

Medical School, University College London, UK.  

4. Giới thiệu công ty: Abbott – Phối hợp Beta lactam và Macrolid 

trong điều trị viêm phổi cộng đồng (10p) 

PGS TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM  

5. Ngưng thở khi ngủ và ung thư phổi (30p) 

Dr Isaac Almendros, Tây Ban Nha  

II. Lunch Symposium của các công ty: 11:10 

-12:10 



1. Công ty Boerhinger Ingelheim (HT Queen 1) . 

“Tối ưu hoá thuốc giãn phế quản trong điều trị đợt cấp 

hen và COPD” 

Chủ toạ: PGS TS Trần Văn Ngọc 

Báo cáo viên: PGS TS Lê Thị Tuyết Lan, PGS TS Lê Tiến Dũng 

1.Lưu ý sử dụng ICS trong ACO 

2.Tối ưu hoá sử dụng thuốc giãn phế quản trong xử trí đợt cấp hen và 

COPD  

2. Công ty Sanofi Aventis 1: nhóm Hô hấp (HT 

Queen 2)  

“Điều trị kháng sinh tối ưu trong viêm phổi cộng đồng”  

Chủ tọa: PGS. TS. BS. Nguyễn Viết Nhung 

Báo cáo viên: TS. BS. Lê Thượng Vũ, TS. BS. Trần Anh Tuấn 

1. Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm trong viêm phổi cộng đồng 

2.Lựa chọn thuốc tiêu nhầy,long đàm trong điều trị bệnh lý đường hô hấp 

3. Công ty Sanofi Aventis 2: nhóm ENTERO (HT 

Queen 5).  

“những nét mới trong bệnh lý hô hấp ở trẻ em và vai trò 

của probiotics” 

Chủ tọa: PGS.TS Phan Hữu Nguyệt Diễm 

Báo cáo viên: PGS.TS Phan Hữu Nguyệt Diễm, BS CKII Đặng Kim Huyên 

1. Những nét mới trong vấn đề sử dụng kháng sinh trong bệnh lý hô hấp ở trẻ 

2. Cập nhật về Probiotics và ứng dụng lâm sàng trong bệnh lý hô hấp 

4. Công ty Bayer (HT Queen 8).  

“Cập nhập vi sinh học và hướng tiếp cân trong điều trị Viêm 

Phổi tại Việt Nam“ 

Chủ Tọa: PGS. TS. BS Ngô Quý Châu 
 
Báo cáo viên: TS. BS. Phạm Hùng Vân, Ths. BS. Cao Xuân Thục  
  
1. Vi sinh học trong HCAP/CAP/HAP trên thế giới và tại Việt Nam –  



  
2. “Viêm phổi bệnh viện – Viêm phổi thở máy do Vi khuẩn đa kháng tại 
Việt Nam” –  

 
 

Cơm trưa tại TT Hội nghị - Queen 5 và 6 (12:00-

13:00) 

3. CHẤM THI POSTER 24/3/2018 (13g -13:30g) 

TS Trần Anh Tuấn, TS Nguyễn Văn Thành, TS Đỗ 

Thị Tường Oanh. 

III. Hội thảo chuyên đề tại 5 hội trường  
(13:15-16:30 giờ):  

 

Hội trường Queen 1: NHIỄM TRÙNG HÔ HẤP  

Chủ tọa: PGS TS Trần Văn Ngọc, TS BS Phạm Thi Ngọc Thảo, TS BS 

Phạm Hùng Vân, TS BS Nguyễn Văn Thành  

Giờ Đề tài Báo cáo viên 

13:15–

13:30 
Nghiên cứu phối hợp kháng sinh in vitro  

TS BS Phạm Hùng Vân  

Chủ tịch Hội Vi sinh LS TP HCM 

13:30- 

13:45 

Phối hợp kháng sinh điều trị Viêm phổi 

do vi khuẩn Gram âm in vivo 

PGS TS Trần Quang Bính 

PGĐ BV ICH TPHCM 

13:45–

14:00 

Những Kháng sinh mới trong điều trị 

nhiễm khuẩn  

PGS TS Trần Văn Ngọc 

Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM 

14:00–

14:10 

 14:10 

14:20 

 

Cập nhật 2018: điều trị ngoại trú viêm 

phổi cộng đồng 

GSK: BS Trần Tố Quyên 

 



14:20–

14:40 
Giải lao và tham quan triển lãm  

14:40–

14:55 

Vai trò của virus và vi khuẩn không điển 

hình trong nhiễm trùng hô hấp dưới  

TS BS Nguyễn Văn Thành 

PCT Hội Lao & Bệnh phổi VN 

14:55–

15:10 
Cập nhật điều trị sốc nhiễm khuẩn 

TS BS Phạm Thị Ngọc Thảo 

CN BMHSCC ĐHYD TPHCM 

15:10–

15:20 

 

15:20- 

15:30 

 

Tối ưu hóa điều trị kháng sinh 

glycopeptide trong điều trị viêm phổi  

do MRSA 

Invanz – lựa chọn hiệu quả trong 

điều trị VPCĐ 

Sanofi: PGS. TS. BS. Lê Tiến 

Dũng 

 

MSD: DS Lưu Hoa Hiên 

 

15:30–

15:45  

Cập nhật điều trị VPBV của IDSA-ATS 

2016 và ERS-ECMID 2017 

 PGS TS Lê Tiến Dũng 

TK HH BV ĐHYD TPHCM 

15:45- 

16:00 

 Làm thế nào quyết định lâm sàng dùng 

ngay hay không kháng sinh trong nhiễm 

trùng hô hấp  

BS Hồ Thanh Nhàn 

UV BCH Hội HH TPHCM  

16:00 

16:30 
Thảo luận và tổng kết phiên  Chủ toạ đoàn 

 

Hội trường Queen 2: HÔ HẤP NHI  

Chủ toạ: PGS TS BS Phan Hữu Nguyệt Diễm, ThS BS Trần Anh Tuấn 

Thời gian Đề tài Báo cáo viên  

13:15- 

13:30 

Mô hình bệnh tật, kết quả điều 

trị NKHH cấp trẻ em VN 

BS Nguyễn Thi Kim Phương 

BV Sản Nhi Đà nẳng 

13:30- 

13:50 

Vai trò của siêu âm trong bệnh 

lý phổi ở trẻ em 

BS CK2 Nguyễn Hữu Chí  

TK Siêu âm – BV Nhi Đồng 1 

13:50- 

14:00 

14:00-

14:10 

N-acetyl cysteine và bệnh lý 

đường hô hấp 

Vai trò của Probiotics trong 

giảm tác dụng phụ do kháng 

 Sanofi: BS CKII Đặng Thị Kim Huyên 

 

Sanofi: TS BS Trần Anh Tuấn 



sinh trong bệnh lý hô hấp 

14:10- 

14:35 

Giải lao và tham quan triển lãm  

14:35- 

14:50 

Trục Ruột-Phổi trong bệnh lý 

hô hấp 

PGS TS BS Phan Hữu Nguyệt Diễm 

BM Nhi ĐHYD TPHCM 

14:50- 

15:00 

Vai trò của Tienam trong kỷ 
nguyên đa đề kháng  

MSD: DS Đoàn Bảo Huy 

 

15:00- 

15:20 

Anticholinergic trong phòng 

ngừa hen ở trẻ em 

TS BS Trần Anh Tuấn 

Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM 

15:20- 

15:35 

Tối ưu tiếp cận bệnh lý một 

đường thở (hen-VMDU) 

BS CKII Đặng Thị Kim Huyên 

TK Khám bệnh BV Nhi Đồng 2 

15:35- 

15:50 

Tổn thương hô hấp do hội 

chứng hít ở trẻ em 

ThS BS Trần Thiện Ngọc Thảo 
BM Nhi – ĐH YK Phạm Ngọc Thạch 
 

15:50 - 

16:05 

Tám gen mới được phát hiện ở 

chủng A.baumannii gây nhiễm 

trùng hô hấp tại BVĐK Thống 

Nhất ĐN  

 ThS BS Nguyễn Sĩ Tuấn 
TK Vi sinh, BVĐK Thống Nhất Đồng Nai 
 

16:05- 

16:45 

Thảo luận và tổng kết phiên Chủ toạ đoàn 

 

SESSION 3 – Hội trường Queen 5: UNG THƯ PHỔI  

Chủ toạ: GS Stephen Katrow, GS TS BS Đinh Xuân Anh Tuấn, TS BS Lê 

Tuấn Anh, TS BS Vũ Văn Vũ  

 Thời 

gian 

Đề tài Báo cáo viên  

13:15- 

13:35 

Nội soi phế quản chẩn đoán ung 

thư phổi  

PGS TS Trần Văn Ngọc 

Chủ tịch Hội Hô hấp TPHCM 

13:35 

14:15 

Ung thư phổi không liên quan 

thuốc lá ở người hút thuốc 

GS TS Stephen Kantrow 

University of Louisiana, USA 

14:15 

14:25 

Giới thiệu chuyên đề của công ty  

14:25 

14:45 

Cơ Chế Sinh Học Phân Tử của 

Ung Thư và Những Ứng Dụng 

Thực Hành. 

 GS TS Đinh Xuân Anh Tuấn 

Hiệu trưởng ĐH Cochin Pháp  

 



14:45 

15:05 

Giải lao và tham quan triển lãm  

15:05- 

15:25 

Liệu pháp miễn dịch trong ung thư 
- Cơ hội mới trong điều trị ung thư 
phổi không tế bào nhỏ .  
 

 TS BS Vũ Văn Vũ 

TK Hoá trị BV Ung Bướu 

15:25- 

15:45 

Liệu pháp ức chế điểm kiểm soát 
miễn dịch: từ lý thuyết đến thực 
hành trong điều trị Ung thư phổi 

TS BS Lê Thượng Vũ  

Phó Khoa Hô hấp BVCR 

15:45- 

15:55 

Vai trò PD-L1 trong miễn dịch ung 

thư  

MSD: TS BS Phan Trọng Giáo 

15:55- 

16:15 

Phối hợp đa chuyên khoa trong 

điều trị ung thư phổi tại TTUB 

BVCR  

TS BS Lê Tuấn Anh 

PGĐ TTUB BVCR 

16:15- 

16:45 

Thảo luận và tổng kết phiên Chủ toạ đoàn 

 

SESSION 4 – Hội trường Queen 6: BỆNH PHỔI MÔ KẼ 

VÀ BỆNH PHỔI MẠN TÍNH 

Chủ toạ: PGS TS Nguyễn Viết Nhung, BS CKII Nguyễn Đình Duy, TS BS 

Đỗ Thị Tường Oanh, TS BS Lê Thượng Vũ  

 Thời gian Đề tài Báo cáo viên  

13:15- 

13:35 

Chẩn đoán và điều trị viêm phổi mô 

kẽ 

ThS BS Cao Xuân Thục 

Phó Khoa Hô hấp BVCR 

13:35 

13:55 

Sinh thiết phổi dưới hướng dẫn 

của CT scan tại Bv Thống Nhất 

BS CKII Ngô Thế Hoàng 

TK HH BV Thống Nhất 

TPHCM 

13:55 

14:15 

Tiếp cận chẩn đoán bệnh phổi 

qua ca lâm sàng  

BS Masao Hashimoto 

BS chuyên gia JICA Nhật 

Bản 

14:15 

14:35 

Tiếp cận chẩn đoán hình ảnh 

bệnh phổi mô kẽ 

 BS Hoàng Thị Triều Nghi  

BV Vinmed TPHCM 

14:35 

14:55 

Giải lao và tham quan triển lãm  



14:55- 

15:15 

 Biến chứng tim mạch do bệnh 

phổi mạn tính  

TS BS Lê Thi Thu Thuỷ  

Phó Khoa Tim Mạch BVCR 

15:15- 

15:25 

Giới thiệu chuyên đề cty   

15:25- 

15:45 

Điều trị lao phổi đa kháng thuốc 

theo Sáng kiến Ủy ban Ánh 

sáng xanh tại Bình Thuận: hiệu 

quả và triển vọng 

BS CKII Lê Huy Thuần 

BV Lao và Bệnh phổi Bình 

Thuận 

15:45- 

16:05 

Điều trị Lao tiềm ẩn (latent TB 

infection- LTBI 

BS CKII Nguyễn Đình Duy  

PGĐ BV PNT 

16:05- 

16:45 

Thảo luận và tổng kết phiên Chủ toạ đoàn 

 

 

 

 

 

SESSION 5 – Hội trường Queen 8: HEN – COPD  

Chủ toạ:GS TS Đỗ Quyết, PGS TS Đinh Ngọc Sỹ, PGS Lê Thị Tuyết Lan, 

PGS TS Lê Tiến Dũng .  

Thời gian Đề tài Báo cáo viên  

13:15- 

13:35 

Cập nhật hen theo GINA 2018.   PGS TS BS Lê Thị Tuyết Lan. 

Chủ tịch Hội hen-dị ứng TP 

HCM 

13:35 

13:55 
Chẩn đoán COPD có và không có 

Hô hấp ký 

ThS BS Nguyễn Như Vinh 

Trưởng ĐV TDCNHH-BVĐHYD 

TPHCM 

13:55 – 

14:05 

 

14:05 – 

14:15 

Vai trò N-Acetylcysteine trong điều trị 

nhiễm khuẩn đường hô hấp 

Giãn phế quản kép, nền tảng trong 

điều trị COPD 

Sanofi: PGS. TS. BS Võ Văn 

Giáp 

 

Novartis: ThS BS Nguyễn Hồng 

Đức  

14:15- 

14:35 

Đánh giá lại ICS trong điều trị 

COPD 

ThS BS Lê Thị Thu Hương 

TK Hô hấp BV NDGĐ 



14:35- 

14: 55 

Giải lao và tham quan triển lãm  

14:55- 

15:15 

Oxy trị liệu trong hồi sức cấp cứu 

– Cập nhật Guideline BTS 2017 

TS BS Đỗ Thị Tường Oanh 

TK COPD BV PNT  

15:15- 

15:25 

15:25- 

15:35 

Vai trò ICS-LABA trong COPD GSK: PGS TS Trần Văn Ngọc 

15:35- 

15:55 

Khảo sát giá trị NT -ProBNP trên 

bệnh nhân đợt cấp COPD có bệnh 

tim mạch đồng mắc nhập cấp cứu 

 Vũ Đình Chánh, Lê Bảo Huy 

Khoa Cấp cứu - BV Thống Nhất 

Tp.HCM 

 

15:55- 

16:15 

Bạch cầu ái toan có thực sự hữu 

ích trong việc lựa chọn thuốc điều 

trị COPD?  

TS BS Nguyễn Văn Thọ 

BM Lao ĐHYD TP HCM 

16:15-

16:30 

Thảo luận và tổng kết phiên Chủ toạ đoàn 
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17:00 TIỆC BẾ MẠC VÀ RÚT THĂM MAY MẮN (BAN TỔ CHỨC):  

   Ngày 18 tháng 12 năm 2017 

    Chủ Tịch Hội Hô hấp 

 

 

  PGS TS BS TRẦN VĂN NGỌC 


